
 SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI  
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Stt Họ và tên Đơn vị Mã ngạch Hệ số 

% 

PCTNVK 

đang hưởng 

% PCTNVK 

đề nghị vượt 

khung 

Ngày tháng 

đề nghị 

hưởng 

1 Phan Thị Mỹ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 16.130 3,63 13% 14% 01/10/2018 

2 
Nguyễn Ngọc 

Thanh 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.05.13 4,06 13% 14% 01/10/2018 

3 Ngô Đức Nam 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 21% 22% 01/10/2018 

4 Trương Thị Bình Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 16.130 3,63 16% 17% 01/10/2018 

5 Trương Trọng Xuân Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.05.13 4,06 14% 15% 01/10/2018 

6 Dương Văn Phước  Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.05.13 4,06 11% 12% 01/10/2018 

7 Phạm Minh Tú 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 11% 12% 01/10/2018 

8 Hồ Tân Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.08.23 4,06 10% 11% 01/10/2018 

9 Nguyễn Đức Hoàn 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 10% 11% 01/10/2018 

10 Nguyễn Thị Tuyến Khoa Nội tổng hợp - Nhi, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.05.13 4,06 9% 10% 01/10/2018 

11 Trần Ngọc Lánh Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.05.13 4,06 9% 10% 01/10/2018 

12 Lê Hồng Tum 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 8% 9% 01/10/2018 

13 Hà Văn Sơn 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.05.13 4,06 7% 8% 01/10/2018 
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% 
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Ngày tháng 

đề nghị 

hưởng 

14 
Nguyễn Thị Xuân 

Tình 

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.07.19 4,06 7% 8% 01/10/2018 

15 Phạm Thị Hoà 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.07.19 4,06 6% 7% 01/10/2018 

16 Nguyễn Văn Thứ 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện A 

Lưới 
V.08.05.12 4,98 6% 7% 01/11/2018 

17 Thân Nguyên Tám 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
16b.120 4,98 6% 7% 01/10/2018 

18 Phạm Văn Trung Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.05.12 4,98 5% 6% 01/11/2018 

19 Hồ Thị Hiết Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 16.130 3,63 5% 6% 01/10/2018 

20 Nguyễn Văn Thanh 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.07.19 4,06 5% 6% 01/10/2018 

21 Hồ Ngọc Sáu Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 01.010 4,03 0% 5% 01/10/2018 

 

 A Lưới, ngày      tháng 12 năm 2018 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 Lê Quang Phú



 SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI  

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN  

  QUÝ 4 NĂM 2018 
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1 Lê Văn Húc 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.07.19 6 2,86 7 3,06 01/12/2018 

2 Trịnh Thị Ninh Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.01.02.03 10 3,66 11 3,86 01/10/2018 

3 Võ Thị Kim Loan 
Khoa Khám bện - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện 

A Lưới 
V.08.05.13 10 3,66 11 3,86 01/10/2018 

4 Phan Thị Tuyết Oanh 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện 

A Lưới 
V.08.06.16 6 2,86 7 3,06 01/12/2018 

5 Hồ Thị Linh 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện A 

Lưới 
16.130 11 3,45 12 3,63 01/10/2018 

6 Trần Thị Hoà Trạm Y tế xã A Ngo V.08.06.16 11 3,86 12 4,06 01/10/2018 

7 Lê Văn Khay Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.01.03 3 3,00 4 3,33 15/11/2018 

8 Nguyễn Anh Tuấn Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 06.031 6 3,99 7 4,32 01/12/2018 

9 Trần Thị Bích Thuỷ Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 06.031 6 3,99 7 4,32 01/12/2018 

10 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện A Lưới V.08.01.03 7 4,32 8 4,65 01/12/2018 

 

 A Lưới, ngày      tháng 12 năm 2018 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 Lê Quang Phú 


